
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 09/09/2024 đến ngày 13/09/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

240913-0009 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240913-

2584) 

 Nguyễn 

hữu 

khang 

  09/13/2024 

16:12:14 

09/16/2024 

17:00:00 

09/13/2024 

17:24:24 

   

2 H56.26.24-

240913-0007 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ VĂN 

TRỌNG 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964125234 09/13/2024 

15:15:51 

09/18/2024 

15:15:00 

09/13/2024 

17:08:23 

   

3 H56.26.24-

240913-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

HƯNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978059348 09/13/2024 

14:28:54 

09/16/2024 

14:28:00 

09/13/2024 

17:07:22 

   

4 H56.26.24-

240913-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

HIỀN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0973538784 09/13/2024 

10:33:44 

09/16/2024 

10:33:00 

09/13/2024 

17:10:02 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

5 H56.26.24-

240913-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ ĐÌNH 

MẠNH 

Số 8 ngõ 1 

Tôn Thất 

Tùng, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0982876480 09/13/2024 

09:46:02 

09/16/2024 

09:46:00 

09/13/2024 

17:10:55 

   

6 H56.26.24-

240913-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N HỒNG 

HẢI 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915708022 09/13/2024 

09:40:42 

09/16/2024 

09:39:59 

09/13/2024 

14:56:50 

   

7 H56.26.24-

240913-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HÀ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0974800619 09/13/2024 

08:55:52 

09/16/2024 

08:54:59 

09/13/2024 

17:06:36 

   

8 H56.26.24-

240913-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 TỐNG 

VĂN 

KIÊN 

THÔN 

PHÚC HẢI, 

Xã Dân Lực, 

Huyện Triệu 

Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0987482584 09/13/2024 

08:46:39 

09/16/2024 

08:46:00 

09/13/2024 

14:57:05 

   



hoặc chứng 

nhận 

9 H56.26.24-

240913-0001 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240913-

0011) 

 Lê thiên 

Phúc 

  09/13/2024 

08:24:01 

09/13/2024 

17:00:00 

09/13/2024 

17:25:08 

   

10 H56.26.24-

240912-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

THỨC 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966945688 09/12/2024 

16:08:10 

09/13/2024 

16:07:59 

09/13/2024 

07:44:02 

   

11 H56.26.24-

240912-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HOÀNG 

VĂN 

ANH 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0878244966 09/12/2024 

16:07:55 

09/13/2024 

16:07:00 

09/13/2024 

07:40:23 

   



12 H56.26.24-

240912-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 HOÀNG 

VĂN 

ANH 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0878244966 09/12/2024 

16:05:01 

09/13/2024 

16:04:59 

09/13/2024 

07:40:07 

   

13 H56.26.24-

240912-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HOA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358606785 09/12/2024 

10:46:35 

09/13/2024 

10:46:00 

09/12/2024 

16:36:51 

   

14 H56.26.24-

240912-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ GIÁP 

LUYẾN 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0335716829 09/12/2024 

10:46:24 

09/13/2024 

10:46:00 

09/12/2024 

16:37:30 

   

15 H56.26.24-

240912-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

HẢI 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0949610111 09/12/2024 

10:46:10 

09/13/2024 

10:46:00 

09/12/2024 

16:36:05 

   

16 H56.26.24-

240912-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HOA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358606785 09/12/2024 

10:45:46 

09/13/2024 

10:45:00 

09/12/2024 

16:34:20 

   



17 H56.26.24-

240911-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

LAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355429650 09/11/2024 

16:12:19 

09/12/2024 

16:11:59 

09/11/2024 

21:00:21 

   

18 H56.26.24-

240911-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

KHIÊU 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979239244 09/11/2024 

16:10:23 

09/12/2024 

16:10:00 

09/11/2024 

21:00:51 

   

19 H56.26.24-

240911-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 MAI THỊ 

SINH 

QUAN NỘI 

2, Phường 

Long Anh, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0389718797 09/11/2024 

15:59:08 

09/12/2024 

15:58:59 

09/13/2024 

07:14:36 

   

20 H56.26.24-

240911-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240911-

1540) 

 Nguyễn 

Hữu 

Thịnh 

  09/11/2024 

15:09:09 

09/12/2024 

17:00:00 

09/12/2024 

16:32:52 

   



21 H56.26.24-

240911-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 BẠCH 

VĂN 

TÙNG 

Thôn Cự Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0902189000 09/11/2024 

09:10:56 

09/12/2024 

09:09:59 

09/11/2024 

17:01:01 

   

22 H56.26.24-

240911-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 BẠCH 

VĂN 

TÙNG 

Thôn Cự Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0902189000 09/11/2024 

09:10:46 

09/12/2024 

09:09:59 

09/11/2024 

17:00:30 

   

23 H56.26.24-

240910-0009 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240910-

2724) 

 Nguyễn 

hữu quốc 

phong 

  09/11/2024 

08:18:46 

09/11/2024 

17:00:00 

09/11/2024 

17:03:41 

   

24 H56.26.24-

240911-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BẢY 

THÔN 

ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700487 09/11/2024 

08:17:00 

09/12/2024 

08:16:59 

09/11/2024 

15:30:17 

   

25 H56.26.24-

240910-0010 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ HỮU 

HIỆP 

PHỐ ĐẠO 

SƠN, Thị 

trấn Bút Sơn, 

Huyện 

0962389156 09/11/2024 

08:15:05 

09/12/2024 

08:15:00 

09/11/2024 

17:07:56 

   



Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

26 H56.26.24-

240910-0007 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240910-

1939) 

 Nguyễn 

bảo Ngọc 

  09/10/2024 

16:37:26 

09/11/2024 

17:00:00 

09/11/2024 

17:04:25 

   

27 H56.26.24-

240910-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

LAN 

PHƯƠN

G 

Tổ 26, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0357773290 09/10/2024 

16:18:30 

10/11/2024 

16:18:00 

09/10/2024 

17:40:21 

   

28 H56.26.24-

240910-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 CAO THỊ 

THU 

PHƯƠN

G 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0339818919 09/10/2024 

15:40:29 

09/11/2024 

15:39:59 

09/10/2024 

17:13:15 

   

29 H56.26.24-

240910-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N VĂN 

TIẾN 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0847100525 09/10/2024 

15:06:49 

09/11/2024 

15:05:59 

09/10/2024 

17:29:02 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

30 H56.26.24-

240910-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

HUY 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0966863261 09/10/2024 

14:53:05 

09/11/2024 

14:52:59 

09/10/2024 

15:54:21 

   

31 H56.26.24-

240910-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 KHƯƠN

G VĂN 

TÙNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963409233 09/10/2024 

14:52:58 

09/11/2024 

14:52:00 

09/10/2024 

17:14:10 

   

32 H56.26.24-

240910-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

THANH 

HẰNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975785387 09/10/2024 

14:52:37 

09/11/2024 

14:52:00 

09/10/2024 

17:30:56 

   

33 H56.26.24-

240910-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

NGỌC 

PHỐ ĐẠO 

SƠN, Thị 

trấn Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0867479108 09/10/2024 

08:29:58 

09/11/2024 

08:28:59 

09/10/2024 

17:16:05 

   

34 H56.26.24-

240909-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

 TRẦN 

QUANG 

THẮNG 

TDP Số 2, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0359812339 09/10/2024 

08:22:24 

10/11/2024 

08:22:00 

09/10/2024 

17:17:14 

   



trạng hôn 

nhân 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

35 H56.26.24-

240909-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

LAN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347725877 09/10/2024 

08:21:38 

09/11/2024 

08:20:59 

09/10/2024 

17:28:25 

   

36 H56.26.24-

240909-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 MAI THỊ 

HUYỀN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979598144 09/09/2024 

15:35:01 

09/10/2024 

15:35:00 

09/10/2024 

17:32:42 

   

37 H56.26.24-

240909-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

BÌNH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0943129927 09/09/2024 

15:19:31 

09/10/2024 

15:18:59 

09/10/2024 

09:03:13 

   

38 H56.26.24-

240907-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ GIÁP 

TRỌNG 

26/8A, TỔ 

14, KP1A, 

Phường Tân 

Hiệp, Thành 

phố Biên 

Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

0849667078 09/09/2024 

11:22:56 

10/10/2024 

11:22:00 

09/09/2024 

16:52:00 

   

39 H56.26.24-

240909-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

QUYÊN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0399918689 09/09/2024 

09:59:08 

09/10/2024 

09:58:59 

09/09/2024 

16:43:45 

   



40 H56.26.24-

240909-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 MAI THỊ 

THU 

HƯƠNG 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0336262627 09/09/2024 

09:19:47 

09/10/2024 

09:18:59 

09/09/2024 

16:42:27 

   

 


